TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

MÔN: NGỮ VĂN- KHỐI 6

Tuần 01: từ ngày 06/9 đến ngày 11/9/2021

Nộp bài trước: 17g ngày 10/9/2021

*LƯU Ý: 

1. Học sinh học và làm bài trên K12online: để được giáo viên hướng dẫn cụ thể, kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học, được trao đổi thảo luận bài cùng bạn trong lớp và được ghi nhận quá trình học tập chi tiết.
2. Đồng thời học sinh tham gia học trực tuyến trên Google Meet theo dặn dò của giáo viên.

3. Trừ những trường hợp học sinh đặc biệt khó khăn không thể thực hiện hoặc K12online có lỗi không thực hiện học (sau khi đã báo GVCN) thì học bài đăng tải trên Cổng công nghệ thông tin của nhà trường: thực hiện học, làm bài, nộp bài theo hướng dẫn cuối bài.

TIẾT 1. BÀI MỞ ĐẦU: HÒA NHẬP VÀO MÔI TRƯỜNG MỚI

NÓI VÀ NGHE: CHIA SẺ CẢM NGHĨ VỀ MÔI TRƯỜNG THCS

ĐỌC: KHÁM PHÁ MỘT CHẶNG HÀNH TRÌNH
Link bài giảng: https://youtu.be/8eTgj6VsxNk
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức: HS nắm được các nội dung cơ bản của SGK Ngữ văn 6, một số phương pháp học tập, các trục kĩ năng
2. Kĩ năng:

- Nhận biết được một số nội dung cơ bản của SGK Ngữ văn 6

- Biết được một số phương pháp học tập môn Ngữ văn

- Nêu được những suy nghĩ cảm xúc riêng của bản thân

3. Thái độ: Bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm với việc học tập của bản thân

II. NỘI DUNG
A. NÓI VÀ NGHE: CHIA SẺ CẢM NGHĨ VỀ MÔI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

1. Hãy chia sẻ những ấn tượng đầu tiên của em về ngôi trường THCS?

2. Viết cảm nghĩ của em về môi trường học tập mới ?

- Gợi ý trả lời:

	Một số phương diện gợi ý
	Cảm nghĩ của em

	- Cảm xúc của em khi bước vào trường THCS
	                Về:

- Học tập

- Kỉ luật

- Phong trào

- Cơ sở vật chất

- Cách cư xử của bạn bè

- Thái độ của thầy cô
	- Háo hức

- Nôn nao, lo lắng

- Tự tin, tự hào

	- Thuận lợi ở môi trường mới
	
	- Học tập linh hoạt

- Phong trào hoạt động phong phú

- Cơ sở vật chất khang trang

- Thầy cô tận tình, chu đáo, bạn bè hòa đồng

	- Khó khăn ở môi trường mới
	
	- Chưa thích nghi với phương pháp học tập mới

- Chưa mạnh dạn tham gia phong trào

- Chưa làm quen với các bạn

	- Nguyện vọng
	
	- Học được nhiều điều mới

- Phát triển kĩ năng

- Hòa đồng với bạn bè


B. ĐỌC VĂN BẢN: KHÁM PHÁ MỘT CHẶNG HÀNH TRÌNH

1. Tóm tắt văn bản


2. Các chủ điểm trong chương trình

	Chủ điểm
	Dự đoán nội dung

	1. Lắng nghe lịch sử nước mình
	Lịch sử đất nước, con người

	2. Miền cổ tích
	Xã hội, cổ xưa

	3.Vẻ đẹp quê hương
	Quê hương, đất nước

	4. Những trải nghiệm trong đời
	Kinh nghiệm của mỗi người

	5. Trò chuyện cùng thiên nhiên
	Thiên nhiên, con người

	6. Điểm tựa tinh thần
	Xã hội, con người

	7. Gia đình yêu thương
	Tình cảm gia đình

	8. Những góc nhìn cuộc sống
	Xã hội, con người

	9. Nuôi dưỡng tâm hồn
	Con người

	10. Mẹ thiên nhiên
	Thiên nhiên


TIẾT 2: VIẾT: LẬP KẾ HOẠCH CÂU LẠC BỘ ĐỌC SÁCH

Link bài giảng: https://youtu.be/BoaakdxKIFc
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức: Xây dựng được kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ đọc sách
2. Kĩ năng:

- Xác định được vai trò của từng thành viên trong câu lạc bộ, cách sinh hoạt, nguyên tắc sinh hoạt của câu lạc bộ.
- Thực hiện được các mẫu đọc sách.
- Đánh giá hiệu quả làm việc của các thành viên.
3. Thái độ:

- Tích cực, chủ động trách nhiệm, thiện chí giao lưu chia sẻ.

- Biết xúc động trước những hình ảnh đẹp, nhân vật hay trong một cuốn sách.

II. NỘI DUNG

1. Quy trình lập kế hoạch câu lạc bộ đọc sách: 

      Giai đoạn chuẩn bị => Giai đoạn tiến hành => Giai đoạn kết thúc.
2. Các hoạt động cụ thể:

a) Giai đoạn chuẩn bị 

+ Thống nhất phạm vi nội dung bàn luận, bao gồm: Tên sách, tác giả, số chương/ phần sẽ đọc.

+ Phân công vai trò cho các bạn trong nhóm.

+ Phân công nhiệm vụ, bao gồm: Người điều phối, người khai thác nội dung, người phụ trách kĩ thuật.

b) Giai đoạn tiến hành 

- Cần thống nhất 2 nội dung sau:

+ Các hoạt động sẽ tiến hành.

+ Trình tự và thời gian tổ chức từng hoạt động.

c) Giai đoạn kết thúc 

- Cần thống nhất 4 nội dung sau:

+ Thống nhất về cuốn sách cả nhóm sẽ đọc trong buổi tiếp theo.

+ Phân công các thành viên chuẩn bị các hoạt động ở nhà: Người tìm từ hay, người liên hệ với cuốn sách khác, người lập hồ sơ nhân vật, người vẽ hình ảnh.

+ Nhận xét ưu điểm và hạn chế của buổi sinh hoạt trước.

+ Thống nhất thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức.

TIẾT 3: LẮNG NGHE LỊCH SỬ NƯỚC MÌNH

Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=TTlc3gxU7WI
I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
 1. Kiến thức:

- Tri thức ngữ văn (truyện dân gian, cốt truyện, sự kiện, nhân vật, lời người kể chuyện, lời nhân vật, yếu tố kì ảo). 
- Nhận biết từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy), nghĩa của từ ngữ.

- Nhận biết thành ngữ, nghĩa của một số thành ngữ.

 2. Kĩ năng:
 - Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết (cốt truyện, nhân vật, lời người kể chuyện, lời nhân vật, yếu tố kì ảo).

- Nhận biết và phân tích được nhân vật qua các chi tiết tiêu biểu trong tính chỉnh thể của tác phẩm và tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.

- Nhận biết được từ đơn và từ phức (từ ghép và từ láy), hiểu được tác dụng của việc sử dụng từ láy trong văn bản. Nhận biết được nghĩa một số thành ngữ thông dụng trong văn bản.

- Tóm tắt được nội dung chính của văn bản bằng sơ đồ.

- Biết thảo luận nhóm nhỏ về một số vấn đề cần có giải pháp thống nhất.

3. Thái độ:

- Biết giữ gìn, phát huy truyền thống dựng nước, giữ nước, trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc.
II. NỘI DUNG
A. TRI THỨC NGỮ VĂN: Tri thức đọc-hiểu

* Truyền thuyết :

1. Khái niệm: Là thể loại truyện dân gian kể về các sự kiện và nhân vật lịch sử, thể hiện nhận thức, tình cảm của tác giả dân gian đối với nhân vật và sự kiện được kể.
 2. Nhân vật: Thường có các đặc điểm khác lạ về lai lịch, phẩm chất, tài năng, sức mạnh, thường gắn với sự kiện lịch sử và có công lớn với cộng đồng, được cộng đồng truyền tụng và tôn thờ.
3. Cốt truyện: Là các chuỗi các sự việc được sắp xếp theo một trình tự nhất định và có liên quan chặt chẽ với nhau, thường là sắp xếp theo trình tự thời gian và gắn với cuộc đời các nhân vật trong tác phẩm.

4. Yếu tố kì ảo trong truyền thuyết: Là những hình ảnh, chi tiết kì lạ, hoang đường, là sản phẩm của trí tưởng tượng và nghệ thuật hư cấu dân gian. Yếu tố kì ảo trong truyền thuyết thường được sử dụng khi cần thể hiện sức mạnh của nhân vật truyền thuyết, phép thuật của thần linh… 
B. TRI THỨC TIẾNG VIỆT

1. Từ đơn, từ phức ( từ ghép, từ láy)

a. Khái niệm:

- Từ đơn là từ có một tiếng.

- Từ phức là từ có hai tiếng trở lên. Những từ phức được tạo thành bằng cách ghép các tiếng có quan hệ với nhau về nghĩa được gọi là từ ghép. Còn giữa các từ phức có quan hệ láy âm giữa các tiếng được gọi là từ láy.

Ví dụ: Trong câu văn “ Chàng hăng hái, gan dạ, không nề nguy hiểm.” có:

- Từ đơn : “chàng”, “không “, “nề”
- Từ phức gồm:

  + Từ ghép : “gan dạ”, “ nguy hiểm”

  + Từ láy: “ hăng hái”
b. Nghĩa của từ phức:

- Nghĩa của từ ghép: có thể rộng hơn hoăc hẹp hơn nghĩa của tiếng gốc tạo ra nó.

- Nghĩa của từ láy: có thể tăng hay giảm về mức độ, tính chất hoặc thay đổi sắc thái nghĩa so với tiếng gốc tạo ra nó.

2. Nghĩa của một số thành ngữ thông dụng:

a. Khái niệm: Thành ngữ là một tập hợp từ cố định, quen dùng.

b. Nghĩa của thành ngữ: Không phải là phép cộng đơn giản nghĩa của các từ cấu tạo nên nó mà là nghĩa của cả tập hợp từ, thường có tính hình tượng và biểu cảm.

Ví dụ: Nghĩa của thành ngữ “tay bắt mặt mừng” không đơn giản là nghĩa cộng lại của các từ “tay”, “bắt”, “mặt”, “mừng” mà là nghĩa của cả tập hợp: sự vồn vã, phấn khởi lộ ra bên ngoài của những người gặp nhau.

TIẾT 4: VĂN BẢN: THÁNH GIÓNG (TIẾT 1)
Link bài giảng: https://www.youtube.com/watch?v=Xcvh3cTwE10
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I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT

 1. Kiến thức:

- Người kể chuyện ở ngôi thứ ba.

- Những đặc điểm cơ bản làm nên truyện truyền thuyết: tình huống điển hình của cốt truyện, các chi tiết tiêu biểu, nhân vật có tính biểu trưng cho ý chí và sức mạnh của tập thể, lời kể có nhiều chi tiết hoang đường, kì ảo…

2. Kĩ năng:

 - Nhận biết được một số yếu tố của truyền thuyết như cốt truyện, nhân vật, lời của người kể chuyện, lời của nhân vật.

- Nhận biết được nhân vật các chi tiết tiêu biểu thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản.

- Rút ra bài học về tinh thần chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

3. Thái độ:

- Yêu nước, tôn trọng, tự hào về lịch sử dân tộc, tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm.

II. NỘI DUNG
A. Tìm hiểu chung

	1. Thể loại: truyền thuyết
2. Bố cục: 3 đoạn
- Đoạn 1 : Từ đầu → nằm đấy : Sự ra đời của Gióng.
- Đoạn 2 : Tiếp theo → lên trời : Gióng lớn lên và ra trận đánh giặc.
- Đoạn 3 : Còn lại : Những dấu tích còn lại.
B.  Đọc- hiểu văn bản
1. Sự ra đời của Thánh Gióng
- Bà mẹ ướm chân lên vết chân lạ, thụ thai 12 tháng mới sinh cậu bé.
- Cậu bé lên 3 không biết nói, không biết cười, không biết đi.
→ Sự việc khác thường, kì lạ.
2. Thánh Gióng lớn lên và ra trận đánh giặc
- Câu nói đầu tiên: “ mẹ ra mời sứ giả vào đây cho con…”, “Ông về tâu với vua …ta sẽ đánh tan lũ giặc này”.
→ Tiếng nói đầu tiên của Thánh Gióng là tiếng nói đòi đánh giặc. Đây là chi tiết thần kì có nhiều ý nghĩa:
+ Ca ngợi ý thức đánh giặc cứu nước: Lời nói đầu tiên là nói lời quan trọng, lời yêu nước, ý thức đối với đất nước được đặt lên hàng đầu.
+ Gióng là hình ảnh của nhân dân: Lúc bình thường thì âm thầm lặng lẽ nhưng khi nước nhà gặp cơn nguy biến thì đứng ra cứu nước đầu tiên.


*  LUYỆN TẬP: 
	PHIẾU HỌC TẬP TUẦN 1 

(Học sinh không có thiết bị để làm bài tập theo Link phía dưới thì ghi và trả lời các câu hỏi vào tập).
Câu 1. Khi bước chân vào ngôi trường mới, theo em những nguyện vọng nào sẽ giúp các bạn học sinh nỗ lực hơn trong việc học?

a. Có nhiều thời gian vui chơi

b. Làm quen được nhiều bạn bè, thầy cô mới

c. Tiếp thu được nhiều kiến thức mới, phát triển nhiều kĩ năng hay

d. Hòa đồng với bạn bè
Câu 2. Quy trình lập kế hoạch câu lạc bộ đọc sách, ở giai đoạn tiến hành cần thống nhất những nội dung nào?
a. Thống nhất về cuốn sách cả nhóm sẽ đọc trong buổi tiếp theo.
b. Thống nhất thời gian, hình thức, địa điểm tổ chức lần sau.

c. Trình tự và thời gian tổ chức từng hoạt động.
d. Thống nhất phạm vi nội dung bàn luận, bao gồm: Tên sách, tác giả, số chương/ phần sẽ đọc.
Câu 3.  Từ phức bao gồm những loại nào dưới đây?

     a. Từ đơn và từ ghép

     b. Từ đơn và từ láy

     c.Từ đơn

     d.Từ ghép và từ láy

Câu 4: Tại sao truyện Thánh Gióng được xếp vào nhóm thể loại truyền thuyết?

       a. Sự ra đời của Gióng rất kì lạ

       b. Truyện kể về nhân vật lịch sử

       c. Gióng đi đánh giặc cứu nước

       d. Truyện có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo liên quan đến các nhân vật và sự kiện lịch sử.


DẶN DÒ
- Học sinh ghi phần II vào vở bài học

- Làm phần III luyện tập:  

+ Cách 1: Click đường link bên dưới phần phiếu học tập, sau đó điền đầy đủ thông tin cá nhân (HỌ TÊN - LỚP) và bắt đầu làm bài. Cuối cùng nhớ ấn nút GỬI BÀI nhé!

+ Cách 2: Các bạn có thể làm bài vào vở bài học, đánh dấu số trang và chụp hình gửi vào zalo của Thầy (Cô) giảng dạy nhé.

  Chúc các em làm bài thật tốt!

CÁC BẠN CLICK VÀO LINK NÀY ĐỂ LÀM BÀI PHIẾU HỌC TẬP PHÍA DƯỚI NHÉ!

https://forms.gle/bVSUZKdMnJuSKdpt7
* Mọi ý kiến thắc mắc cần giải đáp các em có thể trao đổi trực tiếp với giáo viên trong giờ học online qua google meet, trường hợp đặc biệt có thể liên hệ giáo viên: 

	Giáo viên
	Lớp dạy
	Zalo
	Email

	Lê Thị Thiên Hương
	6/3, 6/4
	0905011555
	thienhuong.0715@gmail.com

	Hoàng Thị Ánh Phượng
	6/5, 6/11
	0779922651
	anhphuong0306@gmail.com

	Cao Thị Anh Thơ
	6/1, 6/9
	0399282814
	anhthothcsttv@gmail.com

	Đỗ Minh Trí
	6/6, 6/7
	0934041597
	minhtrittv1@gmail.com

	Vũ Thị  Tưởng
	6/8, 6/10
	0376900503
	vutuonga5607@gmail.com
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